
 

 

 

THE CONSULATE GENERAL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
  HO CHI MINH CITY - VIETNAM 

                     18, Phung Khac Khoan Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 

                          Telp. +84 8 3825 1888         Fax. +84 8 3829 9493 

                          Email: hochiminh.kjri@kemlu.go.id 

 

I. GENERAL – THÔNG TIN CHUNG 

 Length of Stay in Indonesia          Day(s)      Month(s)  Year(s) 

 Thời gian lưu trú tại Indonesia          Ngày      Tháng  Năm 

 Date of Entry 

 Ngày nhập cảnh 

 Port of Entry into Indonesia 

 Cảng nhập cảnh vào Indonesia 

 Type of Visa    Transit/Quá cảnh    Single Visit/Nhập cảnh 1 lần 

 Loại thị thực    Multiple Visit/Nhập cảnh nhiều lần  Limited Stay/Lưu trú 

A. FOR TRANSIT PURPOSE – MỤC ĐÍCH QUÁ CẢNH 

 Country of Destination 

 Quốc gia đến 

 Port of Departure 

 Cảng khởi hành 

 Flight No./Vessel Name 

 Số chuyến bay/Tên tàu 

B. FOR VISIT PURPOSE – MỤC ĐÍCH CHUYẾN THĂM 

 Type of Visa             Tourism/Du lịch      Convention/Hội thảo        Family Visit/Thăm thân           Sports/Thể thao 

 Loại thị thực             Study/Học tập         Arts/Nghệ thuật         Commercial/Thương mại         Others/Khác 

 Place of visit 

 Nơi đến thăm 

 Flight No./Vessel Name 

 Chuyến bay số/Tên tàu 

C. FOR LIMITED STAY PURPOSE – MỤC ĐÍCH LƯU TRÚ 

 Purpose of Limited Stay 

Mục đích lưu trú 

Address in Indonesia 

Địa chỉ tại Indonesia 

City/Province 

Thành phố/Tỉnh 

Phone/Mobile No. 

Số điện thoại/Di động 

II. PERSONAL DATA – THÔNG TIN CÁ NHÂN 

 First Name/Tên 

 Last Name/Họ 

 Sex/Marital Status   Male         Female   Married       Single 

 Giới tính/Tình trạng hôn nhân  Nam         Nữ    Đã kết hôn       Độc thân 

 Place of Birth/Nơi sinh 

 Date of Birth/Ngày sinh 

 Nationality/Quốc tịch 

 Address/Địa chỉ 

  

Photograph 

Ảnh 

3x4cm 
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 Post Code/City  

Mã bưu điện/Thành phố 

Phone/Mobile No. 

Số điện thoại/Di động 

Occupation/Nghề nghiệp 

Name of Company/Tên công ty 

Address/Địa chỉ 

City /Thành phố                Country/Quốc gia  

Phone No./Số điện thoại                Mobile No./Di động 

III. PASSPORT INFORMATION – THÔNG TIN HỘ CHIẾU 

Passport/Travel Document No. 

Số hộ chiếu/Giấy thông hành 

Place of Issue/Nơi cấp 

Date of Issue/Ngày cấp                                       Expiry/Ngày hết hạn   

Type of Passport/Loại hộ chiếu             Ordinary/Phổ thông          Diplomatic/Ngoại giao         Service/Công vụ 

IV. SPONSORSHIP IN INDONESIA – ĐƠN VỊ BẢO LÃNH TẠI INDONESIA 

 Type of Sponsor              Individual/Cá nhân            Intl. Organization/Tổ chức Quốc tế            Government/Chính phủ 

 Đơn vị bảo lãnh               Company/Công ty             NGO/Tổ chức phi chính phủ                   Others/Khác 

 Name of Company/Tên Công ty 

 Address/Địa chỉ 

 City/Thành phố       Province/Tỉnh 

 Phone/Mobile No./Số điện thoại    E-mail Email 

V. MISCELLANEOUS – THÔNG TIN KHÁC 

         YES/CÓ                 NO/KHÔNG 

- Have you ever been to Indonesia before?       

   Anh/chị đã từng đến Indonesia? 

 - Do you have a previous visa to enter Indonesia?  

   Anh/chị đã từng có thị thực nhập cảnh vào Indonesia? 

 - Has your visa application been rejected before? 

   Hồ sơ xin thị thực của anh/chị đã từng bị từ chối? 

 - Have you ever been forced to leave Indonesia before? 

   Anh/chị đã từng bị buộc phải rời khỏi Indonesia? 

 - Have you ever been convicted of a crime or an offence? 

   Anh/chị đã từng bị kết án phạm tội? 

 * Flight Name & No./Tên và số chuyến bay 

 

 

 

 

                            Date of Today/Ngày nộp hồ sơ 

Signature  

Ký tên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

 

 

        

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I hereby declare that the statements given above are true and I understand that if granted a visa, admission at 

the airport remains at the discretion of the Immigration authorities in Indonesia. 

Tôi xin cam đoan những thông tin khai trên hoàn toàn đúng sự thật, và tôi hiểu rằng cho dù được cấp thị thực thì 

việc nhập cảnh tại cảng hàng không/cảng biển phụ thuộc vào sự xem xét của cơ quan Xuất Nhập Cảnh Indonesia. 

 

  

*To be completed with 1(one) photograph attached/Đính kèm 1 ảnh 

* Passport must be valid at least 6 (six) months/Hộ chiếu còn hiệu lực tối thiểu 6 tháng 

FOR OFFICIAL ONLY – PHẦN DÀNH CHO VIÊN CHỨC TỔNG LÃNH SỰ QUÁN 

Telah diberikan Visa atas Kuasa sendiri: 

Jenis visa : .....................................................................................................................................................  

Nomor visa : .....................................................................................................................................................  

Lama diijinkan tinggal : .....................................................................................................................................................  

    Ho Chi Minh City, ...........................................................  
  


